
CÁC LOẠI GIỐNG LÚA BẢN ĐỊA 
DÂN TỘC THÁI BẢN NASAI 

(tìm hiểu giai đoạn 1) 
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Người tìm hiểu: Trần Đình Phương 



Nội dung trình bày 

•  Xuất xứ 
•  Mục tiêu 
•  Kết quả 
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Xuất xứ	  
•  Các loại giống lúa bản địa Nasai rất phong phú và 
đa dạng. 

•  Hiện nay các loài giống lúa đang bị mất dần và 
đang được thay thế bằng các loại giống lai có năng 
suất cao. 

•  Các diện tích nương rẫy sau khi canh tác 2 đến 3 
vụ bị bỏ hoang và không có khả năng canh tác. 
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Mục tiêu	  

•  Tìm hiểu được tính đa dạng các loại giống lúa bản 
địa nơi đây. Nhận dạng, phân biệt giữa các loại 
giống lúa bản địa. 
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Kết quả 

•  Lúa được phân ra 2 loại lúa khác nhau: Lúa nếp và lúa tẻ và 
được mô phỏng bằng hình vẽ dưới đây 



1.  Khấu lanh lán (lúa đỏ 
hồng) 
•  Bông dài 
•  Hạt bầu, vỏ ngoài màu 
đỏ, hạt trong trắng. 
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Giống lúa bản địa 



2.  Khấu lướt cày (lúa 
máu gà) 
•  Quả hình bầu hơi tròn. 
•  Vỏ ngoài đỏ nhạt, hạt 

trong màu trắng. 
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Giống lúa bản địa 



3.  Khấu lắm cá (lúa con 
quạ) 
•  Quả hình tròn bầu. 
•  Vỏ ngoài đen, hạt trong 

màu trắng. 
•  Không thơm 
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Giống lúa bản địa 



4.  Khấu cam phảnh (lúa 
cẩm) 
–  Bông dài 
–  Hạt dài, vỏ ngoài màu 

trắng, hạt trong màu 
đen, ruột cũng đen. 

–  Lúa dẽo, có mùi thơm. 
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Giống lúa bản địa 



5.  Khấu Nõn (lúa gioi) 
•  Cây cao khoảng 1,5m 
•  Bông dài, hạt nhỏ, thuôn dài. 
•  Vỏ ngoài màu trắng, hạt 

trong trắng. 
•  Hạt rất dẻo nhưng không 

thơm 
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Giống lúa bản địa 



6.  Khấu giáng (lúa 
nhựa) 

•  Bông dài 
•  Hạt hình tròn bầu 
•  Vỏ ngoài màu trắng có 

sọc đen thẩm 
•  Hạt trong có màu đỏ 
•  Không thơm 
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Giống lúa bản địa 



7.  Khấu Pa tết (lúa cá mè 
hoa – vàng đỏ) 

•  Bông ngắn, có nhiều hạt 
•  Hạt to, tròn ngắn 
•  Vỏ ngoài màu hơi vàng, vỏ 

trong trắng 
•  Không thơm. 
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Giống lúa bản địa 



8. Khấu mà cò (lúa hạt Dẻ) 
•  Bông ngắn, nhiều hạt 
•  Hạt tròn, ngắn 
•  Vỏ quả có sọc đen thẩm 
•  Hạt trong màu trắng 
•  Có mùi thơm 
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Giống lúa bản địa 



9. Khấu xẹt (lúa vàng) 
•  Bông dài, có vỏ màu 

vàng 
•  Ruột trong màu trắng 
•  Lúa dẽo, không thơm 
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10. Khấu hụt (lúa vuốt) 
•  Lúa này được lấy từ trên 

Mẹo xuống 
•  Khi thu hoạch dùng tay 

vuốt lấy hạt tại rẫy. 
•  Bông ngắn, hạt bầu ngắn 
•  Vỏ quả ngoài màu trắng, 

ruột trắng. 
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